
STT Số GPHĐ
Ngày cấp 

GPHĐ
Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ đầy đủ Thời gian HĐ

1
194/BYT-

GPHĐ
21/10/2025 Hán Đức Anh

BỆNH VIỆN THẨM MỸ KANG 

NAM HÀ NỘI THUỘC CÔNG TY 

CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THẨM 

MỸ KANGNAM HÀ NỘI

190 A B đường Trường Chinh, 

Phường Kim Liên, Quận Đống 

Đa, Thành phố Hà Nội

24/24h

2
183/BYT-

GPHĐ
06/7/2020 Lê Trung Kiên

BỆNH VIỆN THẨM MỸ THU 

CÚC

tầng 8, 9 số 1B Yết Kiêu, Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng 

Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành 

phố Hà Nội

24/24 giờ

3
2901/HNO-

GPHĐ
10/3/2023 Nguyễn Đình Quân

PHÒNG CHUYÊN KHOA PHẪU 

THUẬT THẨM MỸ QUỐC TẾ 

DAMIN KOREA

Số 3 Trần Phú, tổ dân phố 11, 

Phường Văn Quán, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội

Từ 17h30 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

4
4191/HNO-

GPHĐ
06/8/2025 Trần Thị Diệu Linh

PHÒNG CHUYÊN KHOA THẨM 

MỸ HANNA TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ Y TẾ HANNA

Tầng 1, 2, 3, 4, số 464 Nguyễn 

Trãi, Phường Thanh Xuân 

Trung, Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội

Từ 17h30 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

5
4167/HNO-

GPHĐ
05/6/2025 Bùi Thị Thủy

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ CHÂU SAN TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH BỆNH 

VIỆN THẨM MỸ CHÂU SAN

Tầng 4, 5 số 82 phố Trung Kính, 

Phường Yên Hòa, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội

Từ 7h30 đến 20h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

DANH SÁCH PHÒNG KHÁM/BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA THẨM MỸ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH - Tính đến ngày 31/01/2026

(Căn cứ theo Đề xuất Đăng tải ngày 11/02/2026 của Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế)



6
3690/HNO-

GPHĐ
07/02/2024 Hoàng Văn Hồng

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ HÀ NỘI

Số 22 phố Đại Cồ Việt (5B Cao 

Đạt), Phường Lê Đại Hành, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội

Từ 17h30 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 20h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

7
4344/HNO-

GPHĐ
29/9/2025 Bạch Sỹ Minh

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ JEJU TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH JEJU SKIN VIỆT 

NAM

Tầng 2, Số 169 Phố Bùi Thị 

Xuân, Phường Nguyễn Du, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội

Từ 08h30 đến 18h00 trong 

ngày (Tất cả các ngày trong 

tuần)

8
1086/HNO-

GPHĐ
22/5/2019 Phạm Thị Thu Hà

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ- THẨM MỸ VIỆN 

BÁC SỸ HÀ THANH

75 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, 

Quận Đống Đa
8h-21h30 (t2-t7)

9
4221/HNO-

GPHĐ
08/10/2025 Hoàng Trịnh Nguyên

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẢM MỸ TRẦN ĐIỀN TRỰC 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ Y TẾ TÂN HOÀNG GIA

Tầng 4, 5 Số 10, đường Trần 

Điền, Phường Phương Liệt, 

Quận Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội

Từ 7h30 đến 21h00 trong 

ngày (Tất cả các ngày trong 

tuần)

10
203/HNO-

GPHĐ/CL1
31/12/2025 Nguyễn Tòng Xuân

Phòng khám chuyên khoa Da liễu 

trực thuộc Công ty TNHH dịch vụ 

Thẩm mỹ Tràng An

Số 447, đường Hoàng Quốc 

Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành 

phố Hà Nội

8h00 - 19h30 Thứ 2 đến Chủ 

nhật

11
4042/HNO-

GPHĐ/CL1
12/12/2025 Nguyễn Hoàng Cương

Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật 

thẩm mỹ trực thuộc Công ty cổ phần 

thẩm mỹ Belina

Tầng 7, số 227-229 phố Khâm 

Thiên, Phường Văn Miếu - Quốc 

Tử Giám, Thành phố Hà Nội

8h00 - 16h30 Thứ 2, Thứ 3, 

Chủ nhật và 8h00 - 21h00 

Thứ 4 đến Thứ 7

12
4438/HNO-

GPHĐ
09/01/2026 Trần Bảo Khánh

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ DRDEE  TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH THẨM 

MỸ DRDEE

Tầng 1, 2, 3, 4 số 76 ngõ 35 Cát 

Linh, Thành phố Hà Nội

18h00 - 21h00 Thứ 2 đến 

Thứ 6 và 8h00 - 21h00 Thứ 

7, Chủ nhật

13
4095/HNO-

GPHĐ
29/12/2025 Hoàng Duy Thanh

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ NEVA TRỰC THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

NHG

Tầng 1, 2, 3 số 87 đường 

Nguyễn Khang, Phường Yên 

Hòa, Thành phố Hà Nội

8h00 - 17h00 Thứ 2 đến Thứ 

6 và 9h00 - 21h00 Thứ 7, 

Chủ nhật



14
1607/HNO-

GPHĐ
04/3/2020 Đinh Trọng Phụ

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU BÍCH NGUYỆT TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH ĐÀO 

TẠO THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT

Số 28 phố triệu việt vương, 

Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Từ 17h30 đến 19h30 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h30 đến 19h30 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

15
4290/HNO-

GPHĐ
24/9/2025 Vũ Tuấn Anh

PHÒNG

 KHÁM CHUYÊN KHOA DA 

LIỄU CÔNG NGHỆ CAO QUỐC 

TẾ P: LAB TRỰC THUỘC CÔNG 

TY TNHH – VIỆN NGHIÊN CỨU 

ỨNG DỤNG & ĐÀO TẠO SỨC 

KHOẺ - LÀM ĐẸP THẨM

 MỸ QUỐC TẾ

Tầng 4, số nhà 88 phố Mễ Trì 

Hạ, phường Từ Liêm, ,Thành 

phố Hà Nội

Từ 07h30 đến 21h00 tất cả 

các ngày trong tuần

16
2474/HNO-

GPHĐ
08/01/2025 Nguyễn Quốc Hưng

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU DAISY TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH THẢM MỸ 

DAISY VIỆT NAM

Tầng 5, số 26 Bích Câu, Phường 

Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 20h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

17
3916/HNO-

GPHĐ
30/6/2025 Trần Thị Lam

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU HANI BEAUTY & 

CLINIC TRỰC THUỘC CÔNG TY 

TNHH THẨM MỸ QUỐC TẾ ÁNH 

MAI

Tầng 1 2, số 195C phố ĐộiCấn, 

Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

18
1670/HNO-

GPHĐ
22/5/2020 Ngô Thị Thanh Huyền

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU HÀ NỘI SỐ II TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ THẨM MỸ TRÀNG AN

số 83 Trần Đại Nghĩa, Phường 

Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 19h30 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)



19
851/HNO-

GPHĐ
11/12/2018

Trương Thị Minh 

Hương

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU HÀ NỘI TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THẨM MỸ TRÀNG AN

Số 54 Nguyễn Xiển, Phường 

Thanh Xuân Nam, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà Nội

Từ 7h30 đến 17h30 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

20
3841/HNO-

GPHĐ
10/9/2024 Phạm Thị Mai Trinh

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU HIỀN ANH TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH THẨM 

MỸ VIỆN CÔNG NGHỆ CAO 

HIỀN ANH

Tầng 1, 2, 3, 4 số 91 Lý Thường 

Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận 

Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Từ 17h30 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

21
3926/HNO-

GPHĐ
31/10/2024 Nguyễn Thanh Nga

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU JIMIN TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN

Tầng 5, số nhà 158-160 phố 

Nguyễn Lương Bằng, Phường 

Nam Đồng, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 22h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

22
4568/HNO-

GPHĐ
04/12/2025 Nguyễn Thị Thu

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU OHIO TRỰC THUỘC 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ 

OHIO

Số 116 Hoàng Ngân, tổ 8, 

Phường Trung Hòa, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

23
4372/HNO-

GPHĐ
10/11/2025 Bùi Văn Vương

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU SENA TRỰC THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

THẨM MỸ SEN ÂU LẠC

Tầng 1; 2; 3 số 26 Trần Quang 

Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 21h00 các ngày 

từ Thứ 2 đến Chủ nhật

24
4408/HNO-

GPHĐ
19/9/2025 Đỗ Thị Tuyết Nhung

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU SONALY TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ 

SONALY

Tầng 2, 3 số 398 đường Trường 

Chinh, Phường Khương Thượng, 

Quận Đống Đa, Thành phố Hà 

Nội

Từ 17h30 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ hai đến thứ sáu) 

và từ 08h00 đến 21h00 trong 

ngày (thứ bẩy, chủ nhật)



25
556/HNO-

GPHĐ
17/5/2018 Lê Đức Minh

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU- THẨM MỸ DA H&M

Số 1B phố Thanh Nhàn, Phường 

Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội

Từ 17h00 đến 20h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); từ 

8h00 đến 20h00 trong ngày 

(thứ 7 và Chủ nhật)

26
3071/HNO-

GPHĐ
07/4/2023 Lê Thị Mai

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU THẨM MỸ F5SKIN 

LINH ĐÀM TRỰC THUỘC CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ DIỆP ANH

Kiot 11 tòa VP3, bán đảo Linh 

Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Từ 17h30 đến 20h30 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 21h30 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

27
2967/HNO-

GPHĐ
30/12/2022 Vũ Thị Hồng Luyến

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU THẨM MỸ YOO SEE

Chung cư Hoàng Cầu Skyline, 

36 Hoàng Cầu (1 phần tầng 1), 

Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống 

Đa, Thành phố Hà Nội

Từ 7h30 đến 21h30 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

28
1410/HNO-

GPHĐ
13/9/2024 Lê Duy Thanh

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU - THU CÚC CLINIC 

CẦU GIẤY TRỰC THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THẨM 

MỸ THU CÚC

Tầng 5, Tầng 6, số 70 đường 

Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, 

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 

Nội

Từ 8h00 đến 20h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

29
3959/HNO-

GPHĐ
05/12/2024 Cao Phương Thảo

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU THUỘC HỘ KINH 

DOANH VIỆN THẨM MỸ CÔNG 

NGHỆ CAO DR. HẢI LÊ

Tầng 1, 2, 3, ô 10, Dự án khu 

nhà ở thấp tầng The Premier tại 

lô E2/D21, khu đô thị mới Cầu 

Giấy, đường Tôn Thất Thuyết, 

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận 

Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 20h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)



30
841/HNO-

GPHĐ
25/10/2018 Đàm Thị Hoa

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU TRỰC THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM 

MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ

Tầng 3, số 44 ngõ 136 Đê La 

Thành (số cũ: số 38 ngõ 12), 

Phường Trung Phụng, Quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 20h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

31
2586/HNO-

GPHĐ
08/3/2022 Trần Cẩm Vân

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU TRỰC THUỘC CÔNG 

TY TNHH DA LIỄU THẨM MỸ 

THIÊN VÂN

số 55A, ngõ 104 đường Nguyễn 

An Ninh, Phường Tương Mai, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 

Nội

Từ 17h30 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 20h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

32
203/HNO-

GPHĐ
31/12/2025 Nguyễn Tòng Xuân

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU TRỰC THUỘC CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ THẨM MỸ 

TRÀNG AN

Số 447, đường Hoàng Quốc 

Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận 

Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

8h00 - 19h30 Thứ 2 đến Chủ 

nhật

33
1819/HNO-

GPHĐ
10/3/2016 Lê Thị Hường

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU TRỰC THUỘC CÔNG 

TY TNHH THẨM MỸ VIỆT ĐỨC 

CLINIC

số 33 phố Khúc Thừa Dụ, 

Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 20h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

34
3579/HNO-

GPHĐ
17/10/2025 Vũ Ngọc Quý

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU TRỰC THUỘC CÔNG 

TY TỔ PHẦN BỆNH VIỆN THẨM 

MỸ KANGNAM HÀ NỘI

194A+B đường Trường Chinh, 

Phường Kim Liên, Quận Đống 

Đa, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

35
4284/HNO-

GPHĐ
17/9/2025 Triệu Tân Phong

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU VALIS TRỰC THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ 

VALIS LUXURY

Tầng 6, số 86 Nguyễn Chánh, 

Phường Trung Hòa, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 20h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

36
2043/HNO-

GPHĐ
02/4/2024 Huỳnh Thanh Thủy

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU VIỆN THẨM MỸ HẢI 

LÊ

Tầng 5, số 314, Phường Phố 

Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 20h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)



37
737/HNO-

GPHĐ
27/8/2018 Bạch Minh Tiến

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ

Số 80 82 đường Đại Cồ Việt, 

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Từ 17h00 đến 20h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); từ 

9h00 đến 17h00 trong ngày 

(thứ 7 và Chủ nhật)

38
143/HNO-

GPHĐ
14/6/2017 Bùi Bạch Dương

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ

Số 128, phố QuánThánh, 

Phường Quán Thánh, Quận Ba 

Đình, Thành phố Hà Nội

Từ 9h00 đến 19h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 7); từ 

9h00 đến 17h00 trong ngày 

Chủ nhật

39
2032/SYT-

GPHĐ
22/01/2020 Nguyễn Ngọc Dung

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ

Số 3T1 dãy nhà 2, tập thế K95 

Tôn Thất Thiệp, (ngõ 34A Trần 

Phú), Phường Điện Biên, Quận 

Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Từ 17h00 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 20h00 trong 

ngày thứ 7.

40
2893/SYT-

GPHĐ
14/7/2016 Nguyễn Sỹ Hóa

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ 72

Tầng 4 5 số 9 phố Yên Lãng (cũ 

số 72 tổ 4), Phường Trung Liệt, 

Quận Đống Đa, Thành phố Hà 

Nội

Từ 7h30 đến 20h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

41
1658/HNO-

GPHĐ
24/4/2020 Phạm Thị Việt Dung

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ 

ACADE BEAUTY

Số 23 Vân Hồ 2, Phường Lê Đại 

Hành, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội

Từ 17h30 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

42
888/HNO-

GPHĐ
10/12/2018 Thái Duy Quang

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ 

ANVEE

Số 19 ngõ Huế, phường Ngô Thì 

Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội

Từ 17h00 đến 22h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); từ 

8h00 đến 22h00 trong ngày 

(thứ 7 và Chủ nhật)

43
2162/SYT-

GPHĐ
12/8/2014 Nguyễn Huy Thọ

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ - BS 

THỌ 108

Số 32 phố Đường Thành(tầng 5), 

Phường Cửa Đông, Quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 22h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)



44
2892/HNO-

GPHĐ
30/12/2022 Trần Tử Bình

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ 

DAVINCI TRỰC THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE

SỐ 3 ĐƯỜNG TRẦN QUANG 

DIỆU, Phường Ô Chợ Dừa, 

Quận Đống Đa, Thành phố Hà 

Nội

Từ 8h00 đến 20h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

45
2768/HNO-

GPHĐ
03/11/2022 Nguyễn Roãn Tuất

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ DR 

ROÃN LÂM TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ 

VIỆT NAM STAR

1B đường Trường Chinh, 

Phường Phương Liệt, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

46
4017/HNO-

GPHĐ
01/4/2025 Nguyễn Hải Chiều

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ 

ETHICS TRỰC THUỘC CÔNG TY 

TNHH TM ETHICS PREMIUM

Tầng 6, số 44 đường Trần Duy 

Hưng, Phường Trung Hòa, Quận 

Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

47
753/HNO-

GPHĐ
02/8/2022 Nguyễn Thanh Hải

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ EVA 

BEAUTY

Tầng 4 5 số 16 Thái Thịnh, 

Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống 

Đa, Thành phố Hà Nội

Từ 07h00 đến 22h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

48
4133/HNO-

GPHĐ
10/9/2025 Phùng Công Sáng

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ 

GANGNAM-K TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ 

HOÀNG GIA DIAMOND

Tầng 4, Lô 76 - 77 TTC khu nhà 

ở 319 Hồng Tiến, Phường Bồ 

Đề, Quận Long Biên, Thành phố 

Hà Nội

Từ 17h30 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (thứ 7 và chủ nhật)

49
1787/HNO-

GPHĐ
20/7/2020 Bùi Thị Ân

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ 

GANGNAM TRỰC THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

MEGA GANGNAM

số 454 xã đàn, Phường Nam 

Đồng, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội

7h-21h tất cả



50
3831/HNO-

GPHĐ
20/01/2025 Nguyễn Thị Mát

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ HÀ 

NỘI TRỰC THUỘC CÔNG TY 

TNHH PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA PHẪU THUẬT THẨM MỸ 

HÀ NỘI

Tầng 1, 2, 3, số 151 Khuất Duy 

Tiến, Phường Nhân Chính, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Từ 17h30 đến 21h30 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 12h30 đến 21h30 trong 

ngày thứ 7)

51
781/SYT-

GPHĐ
26/3/2013 Phạm Đình Châu

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ LYON

Số 5DK (cũ: số 15DK) Công ty 

chế biến và kinh doanh dầu mỏ, 

Phường Láng Hạ, Quận Đống 

Đa, Thành phố Hà Nội

Từ 14h00 đến 18h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

52
418/HNO-

GPHĐ
01/11/2018 Nguyễn Thị Tuệ Tâm

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ MỘC 

LAN TRỰC THUỘC CÔNG TY 

TNHH MỘC LAN VIỆT NAM

Tầng 1 và tầng 3, 4, 5 số 11, B2 - 

3 khu Đầm Trấu, Phường Bạch 

Đằng, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội

Từ 9h00 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 7)

53
34/SYT-

GPHĐ
08/8/2012 Phạm Minh Tuấn

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ PHẠM 

MINH TUẤN

Số 71 A Phố Tuệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 16h30 trong 

ngày x 06 ngày từ thứ 2 đến 

thứ 7.

54
2735/SYT-

GPHĐ
03/10/2016 Phạm Thị Hoa Huệ

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ 

SAIGON Y.O.U.NG

Số 139 A, phố Nguyễn Thái 

Học, Phường Điện Biên, Quận 

Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Từ 17h00 đến 19h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 19h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

55
1746/SYT-

GPHĐ
03/4/2014 Nguyễn Minh Hải

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ - SAO 

MAI

Số 235B3, đường Lạc Long 

Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận 

Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Từ 9h00 đến 17h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)



56
482/HNO-

GPHĐ
04/02/2018 Phạm Huy Tần

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ SHI 

HAN

T3OF02, TTTM Times city, số 

458 phố Minh Khai, Phường 

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội

Từ 17h00 đến 20h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); từ 

8h00 đến 20h00 trong ngày 

(thứ 7 và Chủ nhật)

57
1476/HNO-

GPHĐ
04/9/2025 Hà Văn Khiên

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ THIÊN 

HÀ TRỰC THUỘC CÔNG TY 

TNHH Y DƯỢC QUỐC TẾ AN 

HOÀNG GIA

Tầng 3, số 176 phố Trần Duy 

Hưng, Phường Trung Hòa, Quận 

Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Từ 8h30 đến 17h30 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h30 đến 20h00 trong 

ngày (thứ 7 và chủ nhật)

58
389/HNO-

GPHĐ
29/11/2017 Trịnh Văn Việt

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ TOPAZ 

BEAUTY TRỰC THUỘC CÔNG 

TY TNHH TOPAZ BEAUTY VIỆT 

NAM

Số 79 Bà Triệu, Phường Nguyễn 

Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

59
3156/SYT-

GPHĐ
28/11/2025 Lê Viết Hải

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ TRỰC 

THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH Y TẾ HẢI LÊ

Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4, số 314 

phố Huế, Phường Hai Bà Trưng, 

Thành phố Phủ Lý, Thành phố 

Hà Nội

Từ 8h00 đến 17h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

60
1801/HNO-

GPHĐ
04/4/2025 Nguyễn Công Hân

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ TRỰC 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC 

TẾ HÀ NỘI

tầng 44, tòa C5, khu đô thị 

D'Capitale, 224 Trần Duy Hưng, 

Phường Trung Hòa, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 20h00 trong 

ngày (t2,T4,T6)

61
2593/SYT-

GPHĐ
25/02/2016 Lê Phi Long

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ TRỰC 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

KINH DOANH DỊCH VỤ LPL 

VIỆT NAM

Số nhà 32 phố Huế, Phường 

Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, 

Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 17h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)



62
4042/HNO-

GPHĐ
15/5/2025 Nguyễn Hoàng Cương

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ TRỰC 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẨM MỸ BELINA

Tầng 7, số 227-229 phố Khâm 

Thiên, Phường Thổ Quan, Quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 16h30 trong 

ngày (T2, T3, CN), Từ 8h00 

đến 21h00 trong ngày (T4-

CN)

63
1359/HNO-

GPHĐ
27/9/2019 Trần Thị Lập

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ TRỰC 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẨM MỸ XUÂN HƯƠNG

Số 42 Liễu Giai, Phường Cống 

Vị, Quận Ba Đình, Thành phố 

Hà Nội

Từ 7h00 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

64
596/HNO-

GPHĐ
24/9/2024 Nguyễn Đình Quang

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ TRỰC 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẨM MỸ XUÂN HƯƠNG

Số 19 21 phố Bùi Thị Xuân, 

phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Từ 7h00 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

65
840/HNO-

GPHĐ
25/10/2018 Phạm Hữu Nghị

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ TRỰC 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ 

CAO VỆ NỮ

Tầng 5, số 44 ngõ 136 Đê La 

Thành (số cũ: số 38 ngõ 12), 

Phường Trung Phụng, Quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Từ 8h30 đến 20h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

66
2506/HNO-

GPHĐ
31/12/2021 Phạm Văn Bình

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HÙNG HÀ

14 Yên Bái 2, Phường Phố Huế, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội

Từ 08h00 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần).

67
4090/HNO-

GPHĐ
12/5/2025 Nguyễn Chí Hiếu

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ 

HERIN VIỆT NAM

Tầng 6, số 106 đường Đại Cồ 

Việt, Phường Lê Đại Hành, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội

Từ 8h00 đến 17h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)



68
954/HNO-

GPHĐ
17/01/2019 Vũ Duy Thường

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MAILISA

Số 6 đường Nguyễn Khánh 

Toàn, Phường Quan Hoa, Quận 

Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Từ 7h30 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

69
1343/HNO-

GPHĐ
04/12/2020 Uông Thanh Tùng

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH SPA 

TRẦN

Số 43 phố Giảng Võ, Phường 

Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội

Từ 17h30 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 20h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

70
2030/SYT-

GPHĐ
08/11/2014 Khương Thiện Văn

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH THẨM 

MỸ VIỆN BÁC SỸ VĂN

Số 9A Đặng Trần Côn, Phường 

Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 18h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

71
736/HNO-

GPHĐ
27/8/2018 Mai Mạnh Tuấn

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH VIỆN 

THẨM MỸ HÀ NỘI

Số 14 đường Yên Phụ, Phường 

Trúc Bạch, Quận Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội

Từ 7h00 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

72
887/HNO-

GPHĐ
01/10/2024 Bùi Văn Cường

PHÒNG

 KHÁM CHUYÊN KHOA PHẪU 

THUẬT THẨM MỸ VIỆN CÔNG 

NGHỆ CAO HƯƠNG GIANG 

TRỰC

 THUỘC CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

HƯƠNG GIANG

Số 149 phố Láng Hạ, Phường 

Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội

Từ 9h00 đến 16h00 trong 

ngày (T2-T6); 9h30 đến 

11h30 trong ngày (T7 và chủ 

nhật)



73
3428/HNO-

GPHĐ
30/8/2024 Đặng Thị Thu Hoài

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ AD TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ ADC

Tầng 2, số 69 Tuệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 17h00 trong 

ngày thứ 2, thứ 3 và từ 8h00 

đến 21h00 trong ngày thứ 4 

đến chủ nhật

74
4203/HNO-

GPHĐ
30/5/2025 Nguyễn Anh Đức

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ AMIEE TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM 

THẨM MỸ AMIE 

INTERNATIONAL

Tầng 2, 3, 4 số 19, ngõ 8B Vũ 

Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, 

Quận Đống Đa, Thành phố Hà 

Nội

Từ 17h30 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

75
4581/HNO-

GPHĐ
31/12/2025 Nguyễn Văn Dũng

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ APEXMED TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

APEXMED

tầng 1, 3, số 189 phố Hoàng 

Cầu, Phường Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội

8h00 - 21h00 Thứ 2 đến Chủ 

nhật

76
1275/HNO-

GPHĐ
29/8/2019 Phạm Văn Ái

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ ASIAN

B3/257 đường Giải Phóng, 

Phường Phương Mai, Quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Từ 16h00 đến 20h00 trong 

ngày (Từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 9h00 đến 17h00 trong 

ngày (Thứ 7 và Chủ nhật)

77
4478/HNO-

GPHĐ
31/12/2025 Nguyễn Văn Long

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ BÁC SỸ LONG 

THUỘC HỘ KINH DOANH THẨM 

MỸ VIỆN BÁC SỸ LONG

số 199-201 phố Chùa Láng 

(Tầng 4), Phường Láng Thượng, 

Quận Đống Đa, Thành phố Hà 

Nội

Từ 17h00 đến 20h00 trong 

các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

và từ 8h đến 20h ngày thứ 7, 

chủ nhật

78
1828/HNO-

GPHĐ
06/10/2020 Phạm Anh Tú

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ BÁC SỸ TÚ

Lô 38 - A3 chung cư Thăng 

Long Garden, số 250 Minh Khai, 

Phường Minh Khai, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Từ 17h30 đến 20h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 9h00 đến 17h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)



79
3958/HNO-

GPHĐ
13/12/2024 Bùi Hữu Hạnh

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ BRIZA TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ CLARA

Tầng 2, 3 số 271 phố Quan Hoa, 

Phường Quan Hoa, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 19h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

80
3586/HNO-

GPHĐ
10/01/2024 Trần Đình Phượng

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ BUSAN

Tầng 4-5, Số 19D8, khu giãn dân 

Yên Phúc, Phường Phúc La, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội

Từ 17h30 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

81
3276/HNO-

GPHĐ
22/7/2024 Nguyễn Cảnh Tùng

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ DOLL LINE TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM THẨM MỸ DOLL LINE

số nhà 148 Hoàng Văn Thái, 

Phường Khương Mai, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Từ 17h30 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 7h00 đến 21h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

82
3755/HNO-

GPHĐ
15/4/2024 Đặng Văn Định

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ DR ĐỊNH

Số 43 Vũ Tông Phan, Phường 

Khương Trung, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 16h45 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 7)

83
3108/HNO-

GPHĐ
27/4/2023 Bùi Hữu Phước

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ DR HỮU PHƯỚC

Số 67 phố Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Từ 17h30 đến 21h30 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

84
2999/HNO-

GPHĐ
10/01/2022 Lại Bình Nguyên

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ ENVIE

Số 210 phố Hàng Bông, Phường 

Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, 

Thành phố Hà Nội

Từ 18h00 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

85
3265/HNO-

GPHĐ
10/10/2023 Nguyễn Thanh Hùng

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ GN TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ 

GIA NGUYỄN

Tầng 1, 2 số 332 phố Bạch Mai, 

Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 20h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)



86
4465/HNO-

GPHĐ
17/11/2025 Lê Ngọc Vinh

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ HAYOUNG TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN DỊCH VỤ DIAMOND 

BEAUTY

Tầng 1-2-3-4, số 31F2 Khu đô 

thị mới Đại Kim Định Công, 

Phường Định Công, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

87
2678/HNO-

GPHĐ
27/6/2022 Nguyễn Đức Mạnh

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ HOÀNG TUẤN 

OCEAN PARK

Tầng 1 2, SH06-120 SH06-122, 

khu đô thị Vinhomes Ocean 

Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia 

Lâm, Thành phố Hà Nội

Từ 08h00 đến 20h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

88
3387/HNO-

GPHĐ
19/11/2025 Nguyễn Ngọc Tuấn

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ HOÀNG TUẤN TRỰC 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN Y TẾ HOÀNG TUẤN

Tầng 1 4 9, số nhà 1 2, ngõ 487 

Hoàng Quốc Việt, Phường 

Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 20h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

89
4287/HNO-

GPHĐ
19/9/2025 Nguyễn Đình Chiến

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ HYE-ONG TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ VÀ THẨM MỸ HYE-ONG

Tầng 3, số 341 Phố Huế, Phường 

Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ 

Lý, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 20h00 (tất cả 

các ngày trong tuần)

90
3384/HNO-

GPHĐ
03/11/2023 Trần Bảo Quyết

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ IQUEEN DR TRẦN 

QUYẾT

Số 10 Nguyễn Ngọc Nại, 

Phường Khương Mai, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Từ 8h30 đến 16h30 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 7)

91
4079/HNO-

GPHĐ
14/4/2025 Nguyễn Đăng Đại

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ JANGSHI TRỰC 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SAO 

VIỆT JANGSHI

Tầng 1, 2, 3 số 88 Thượng Đình, 

Phường Thượng Đình, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Từ 17h30 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)



92
4428/HNO-

GPHĐ
14/11/2025 Lại Tuấn Phong

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ KANGJIN SEJUNG 

TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ 

PHẦN TẬP ĐOÀN KANGJIN 

SEJUNG

Tầng 2, 3 số 14 - 16 phố Mai 

Hắc Đế, Phường Hai Bà Trưng, 

Thành phố Phủ Lý, Thành phố 

Hà Nội

Từ 8h00 đến 20h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

93
3082/HNO-

GPHĐ
10/10/2024 Nông Thái Son Hà

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ LEMANIC TRỰC 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LEVI GROUP

Tầng 5, số 9 đường Nguyễn Thái 

Học, Phường Cửa Nam, Quận 

Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

94
3577/HNO-

GPHĐ
29/12/2023 Bùi Bá Chung

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ LITITEC TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

ROYALMAN

Tầng 3, số nhà 90, phố Trung 

Phụng, Phường Trung Phụng, 

Quận Đống Đa, Thành phố Hà 

Nội

Từ 17h30 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

95
3601/HNO-

GPHĐ
04/01/2024 Phạm Văn Trung

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ MIRYO TRỰC 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẨM MỸ VIỆN MIRYO

Tầng 3, 4 số 110 phố Hòa Mã, 

Phường Phạm Đình Hổ, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

96
4363/HNO-

GPHĐ
07/11/2025 Nguyễn Hà Phương

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ MỘC HƯƠNG TRỰC 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẨM 

MỸ MỘC HƯƠNG

Số 40, ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, 

Phường Cầu Giấy,Thành phố Hà 

Nội

Từ 9h00 đến 21h00 trong 

ngày từ thứ 2 chủ nhật hàng 

tuần

97
2789/HNO-

GPHĐ
24/8/2022

Nguyễn Nhâm Quỳnh 

Anh

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ PAMAS TRỰC 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

BỆNH VIỆN THẨM MỸ PAMAS

Tầng 5-6, số 21B phố Phạm 

Đình Hổ, Phường Phạm Đình 

Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội

Từ 17h30 đến 22h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 08h00 đến 21h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)



98
3413/HNO-

GPHĐ
16/10/2023 Nguyễn Đình Hưng

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ P.D TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN P.D DE PARIS

Tầng 1, 2, 3 số 77 Triệu Việt 

Vương, Phường Nguyễn Du, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

99
1033/HNO-

GPHĐ
25/3/2019 Trịnh Hồng Mỹ

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ QUỲNH LAN

Tầng 3, số 05, ngõ 26 phố 

Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, 

Quận Đống Đa, Thành phố Hà 

Nội

Từ 17h00 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); từ 

8h00 đến 21h00 trong ngày 

(thứ 7 và Chủ nhật)

100
3956/HNO-

GPHĐ
05/12/2024 Nguyễn Văn Đường

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ S&B CLINIC TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH THẨM 

MỸ S&B

Tầng 3, 4 số 44 phố Vọng, 

Phường Phương Mai, Quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 20h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

101
3763/HNO-

GPHĐ
15/4/2024 Bùi Thanh Sơn

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ TẤM TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC 

TẾ LINA

Tầng 1, tầng 2, tầng 3, số 217B 

phố Tôn Đức Thắng, Phường 

Hàng Bột, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 19h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

102
3516/HNO-

GPHĐ
08/12/2023 Lê Đức Tuấn

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ THANH HANG 

BEAUTY MEDI TRỰC THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

DỊCH VỤ TRƯỜNG GIANG

Tầng 3, số 36 Tuệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội

Từ 8h30 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

103
3942/HNO-

GPHĐ
19/11/2024 Nguyễn Thúy Vân

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ THE PYO TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH TẬP 

ĐOÀN GTG

Tầng 1, 3 số 50, 52 và 54 phố 

Hoàng Ngân, Phường Trung 

Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

Từ 8h00 đến 18h30 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)



104
1409/HNO-

GPHĐ
15/10/2024 Nguyễn Thị Thu Hà

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ THU CÚC MEGA 

BEAUTY CENTER CẦU GIẤY 

TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ 

PHẦN THẨM MỸ THU CÚC

Tầng 1, Tầng Lửng, Tầng 2, 3 số 

70 đường Cầu Giấy, Phường 

Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 20h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

105
2085/HNO-

GPHĐ
25/02/2021 Vũ Trung Trực

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ TNA TRỰC THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ Y HỌC QUỐC TẾ TNA

Tầng 4 số 315 Ngô Gia Tự, 

Phường Đức Giang, Quận Long 

Biên, Thành phố Hà Nội

Từ 17h30 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

106
4228/HNO-

GPHĐ
26/11/2025 Nguyễn Bá Hưng

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ TRỰC THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN DAVA AESTHETIC

Tầng 1, 2 số nhà 42 phố Đỗ 

Quang, Phường Yên Hòa, Quận 

Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 18h00 trong 

ngày (Tất cả các ngày trong 

tuần)

107
3792/HNO-

GPHĐ
11/7/2024 Nguyễn Minh Nghĩa

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ TRỰC THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN NYBEAUTY

Tầng 2 số nhà 12A10 phố Lý 

Nam Đế, Phường Hàng Mã, 

Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 

Nội

Từ 17h30 đến 20h30 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 17h30 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

108
2518/HNO-

GPHĐ
31/12/2021 Chu Quốc Thắng

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ TRỰC THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SIAM THÁI LAN

Tầng 2 3, số 57-59 phố Vũ 

Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, 

Quận Đống Đa, Thành phố Hà 

Nội

Từ 08h30 đến 20h30 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần).

109
1907/HNO-

GPHĐ
07/10/2020 Cao Huy Tân

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ TRỰC THUỘC CÔNG 

TY TNHH THẨM MỸ & SPA 

DR.TAAN

Số 02, ngõ 5, đường 800A, tổ 

dân phố 22, Phường Nghĩa Đô, 

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 

Nội

Từ 17h30 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)



110
3432/HNO-

GPHĐ
22/11/2023 Đồng Thanh Thiện

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ TRỰC THUỘC CÔNG 

TY TNHH THẨM MỸ VIỆN 

TUẤN KOREA

Tầng 1, 2, 3 số 9 Hoàng Sâm, 

Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (thứ 7 và chủ nhật)

111
1943/HNO-

GPHĐ
16/11/2020 Trần Xuân Thạch

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ VQ

90 đường Nguyễn Chánh, 

Phường Trung Hòa, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội

Từ 17h30 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

112
1159/HNO-

GPHĐ
08/9/2020 Phan Thị Anh Chuyền

PHÒNG KHÁM DA THẨM MỸ 

QUỐC TẾ DND TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ 

ĐẦU TƯ Y TẾ QUỐC TẾ

Tầng 1, 2, 3, 4 (tầng 1 có tầng 

lửng), số 157 Bùi Thị Xuân, 

Phường Nguyễn Du, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)

113
3777/HNO-

GPHĐ
23/01/2025 Trần Văn Ngọc

PHÒNG KHÁM THẨM MỸ CÔNG 

NGHỆ CAO ADORA TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH THẨM 

MỸ CÔNG NGHỆ CAO ADORA

Tầng 2, số 27 Hòa Mã, Phường 

Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội

Từ 17h30 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

114
2719/SYT-

GPHĐ
24/02/2016 Nguyễn Hồng Nhung

PHÒNG KHÁM THẨM MỸ HỒNG 

NHUNG

Số 52 phố Bà Triệu (tầng 3), 

Phường Hàng Bài, Quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà Nội

Từ 17h00 đến 21h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 7h00 đến 21h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

115
2578/SYT-

GPHĐ
30/10/2015 Nguyễn Chí Hùng

THẨM MỸ VIỆN DR NGUYỄN 

HÙNG

Số 19B phố Mai Hắc Đế, 

phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 21h00 trong 

ngày (tất cả các ngày trong 

tuần)



116
2114/SYT-

GPHĐ
14/10/2014 Nguyễn Hồng Sơn THẨM MỸ VIỆN JK

Số 8A phố Hàm Long, Phường 

Phan Chu Trinh, Quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà Nội

Từ 17h00 đến 22h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); 

Từ 8h00 đến 22h00 trong 

ngày (thứ 7 và Chủ nhật)

117
269/SYT-

GPHĐ
29/11/2012 Vũ Hồng Thái THẨM MỸ VIỆN MIKA VŨ THÁI

Số 2B phố Thái Phiên, Phường 

Lê Đại Hành, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 17h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 7)

118
4156/HNO-

GPHĐ
19/5/2025 Nguyễn Xuân Nam

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

THẨM MỸ BÙI VIỆT TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH VIỆN 

THẨM MỸ DR BÙI VIỆT

Tầng 1, 2, 3, lô 14, BT5, khu đô 

thị Bắc Linh Đàm, Phường 

Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội

Từ 8h00 đến 16h00 trong 

ngày (từ thứ 2 đến thứ 4); từ 

8h00 đến 21h00 trong ngày 

(T5-CN)


